
TỔNG MỤC LỤC
 TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2021

BÀI CHÍNH

Họ tên tác giả Tên bài viết
Số tạp 

chí, 
trang

LÊ MAI THANH Khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa 1, 3

VŨ THƯ Nguyên tắc tập trung dân chủ và việc phân quyền, 
phân cấp cho chính quyền địa phương ở Việt Nam 1, 10

THÁI VĂN LONG Xu hướng dân túy và đại dịch Covid-19 đang làm 
trầm trọng thêm những mâu thuẫn tại châu Âu 1, 24

LƯU THỊ THU THỦY Du lịch thông minh ở Nhật Bản hiện nay 1, 31

VŨ HOÀNG LINH Sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam: 
Thực trạng và xu hướng 1, 39

ÔNG THỊ MAI THƯƠNG
Sự tái gia nhập thị trường việc làm của 
người đi lao động ở nước ngoài trở về nước 
(Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Nghệ An)

1, 46

LÊ TÙNG SƠN Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong 
Luật Thư viện năm 2019 của Việt Nam 1, 53

ĐÀO TRÍ ÚC

Nguyên tắc hiến định: Quyền lực nhà nước 
là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

2, 3

PHẠM HỒNG THÁI Đổi mới nhận thức về Nhà nước 2, 17

LÂM THỊ QUỲNH DAO
Thực trạng hoạt động liên hệ với cử tri của đại biểu 
Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố 
Hà Nội: Một số vấn đề đặt ra

2, 24

NGUYỄN ĐÌNH LÂM Đặc điểm nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam 2, 40

NGUYỄN VIỆT DŨNG Phát triển khu kinh tế phía Nam 
thành phố Hồ Chí Minh 2, 48

NGUYỄN HUY BỈNH Giá trị của việc ứng dụng công nghệ số 
trong lĩnh vực từ điển và bách khoa thư 2, 55
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PHẠM HỮU NGHỊ Tiếp cận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp 
ở Việt Nam hiện nay 3, 3

TRẦN HUY ĐỨC, 
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 

Chính sách quản lý nhà nước đối với mô hình 
kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ ở Việt Nam 
hiện nay

3, 11

NGUYỄN NGỌC THANH Về thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam 
từ sau Đổi mới: Thành tựu và hạn chế 3, 21

PHẠM NGỌC HÒA, 
NGUYỄN THỊ NGHĨA 

Kinh tế tuần hoàn: Từ lý luận đến thực tiễn 
tại Việt Nam 3, 29

VŨ THỊ CHÂM Cộng đồng tôn giáo thuộc các tộc người thiểu số 
ở Tây Nguyên với việc bảo vệ rừng 3, 36

ĐOÀN THỊ NHIỆM, 
NGUYỄN THỊ KIM 

TRỌNG, 
ĐẶNG LÊ TRẦN VŨ  

Chỉ số PCI - Dữ liệu tham khảo đầu tư vào 
tỉnh Phú Yên 3, 43

VŨ CÔNG GIAO, 
NGUYỄN MINH TÂM 

Chúng ta cần xây dựng “Nhà nước pháp quyền” 
hay “Xã hội pháp quyền”? Một số phân tích 
từ lý thuyết về “The Rule of Law”

3, 49

HOÀNG CHÍ BẢO Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật 4, 3

TÀO THI QUYÊN, 
NGUYỄN THỊ HÀ

Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của 
công dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng Cộng sản Việt Nam

4, 13

VŨ CÔNG GIAO Kiểm soát quyền lực của công chức ở Singapore 
và những giá trị tham khảo cho Việt Nam 4, 21

NGUYỄN TIẾN DŨNG Tiếp cận sự biến đổi của giá trị từ quan điểm 
phát triển 4, 31

PHẠM SỸ AN, 
LÊ QUỲNH TRANG, 

CHU THỊ LÊ ANH
Kinh tế Việt Nam năm 2020, triển vọng năm 2021 4, 39

NGUYỄN QUANG TUẤN Lao động trí thức và việc làm của lao động trí thức 
ở Việt Nam 4, 46

NGUYỄN CHIẾN THẮNG, 
ĐỖ HỒNG HUYỀN Châu Âu trong chính sách đối ngoại mới của Mỹ 4, 53

NGUYỄN THỪA HỶ Nho giáo xưa và nay: Công và tội 5, 3
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN, 

LÃ MINH TRANG
Tác động của các FTA thế hệ mới đến quyền tự do 
lập hội và những đề xuất cho Việt Nam 5, 17

CHU THỊ THANH AN Phân quyền giữa chính quyền trung ương 
và chính quyền địa phương ở Nhật Bản 5, 27

LƯU THỊ THU THỦY, 
BÙI THỊ MINH PHƯỢNG Thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay 5, 35
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NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Biến đổi sinh kế của người dân trong quá trình 
xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu trường hợp 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội)

5, 43

PHÙNG HỮU PHÚ

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 
hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị trong thời kỳ 
phát triển mới của đất nước

5, 51

PHẠM VĂN SƠN
Quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ 
và hội nhập kinh tế quốc tế trong Văn kiện Đại hội 
XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

6, 3

LÝ HOÀNG MAI Chính sách phát triển bền vững và những vấn đề 
đặt ra cho Việt Nam 6, 9

ĐẶNG VĂN SÁNH Những điểm mới về văn hóa trong Văn kiện 
Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam 6, 17

TRẦN NAM TIẾN “Cạnh tranh chiến lược” trong quan hệ quốc tế: 
Phạm trù và các biến số tác động 6, 22

LÊ HẢI ĐĂNG Mấy vấn đề lý luận về xung đột tộc người 
trên thế giới hiện nay 6, 31

BÙI THỊ HỒNG, 
NGUYỄN THỊ THU 

NGUYỆT

Thực trạng và nguyên nhân bạo lực học đường 
ở học sinh Việt Nam hiện nay 6, 40

HOÀNG THỊ QUYÊN Di động liên thế hệ về nghề nghiệp ở khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long 6, 50

LƯƠNG MINH HUÂN, 
NGUYỄN THỊ THÙY 

DƯƠNG

Thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp 
Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 7, 3

ĐẶNG THÁI BÌNH, 
NGUYỄN THỊ NHUNG

Áp dụng thương mại điện tử nhằm nhận diện 
thương hiệu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên không gian mạng tại Việt Nam

7, 14

PHẠM QUỲNH AN Hư cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết lịch sử: 
Cơ hội mới cho tiểu thuyết và cho lịch sử 7, 21

LÊ THỊ HƯỜNG
Biến đổi văn hóa ở các tộc người thiểu số 
khu vực biên giới Việt Nam - Lào trong 
quá trình phát triển và hội nhập

7, 27

NGUYỄN ĐỨC TUYẾN Quan điểm của sinh viên về quyền được công nhận 
giới tính của người đồng tính, song tính, chuyển giới 7, 35

NGUYỄN HỮU TÀI Tiếp cận hiện tượng xuống cấp đạo đức xã hội 
ở Việt Nam từ các lý thuyết xã hội học 7, 43

TRẦN THỊ THANH 
HUYỀN

Vấn đề đoàn kết quốc tế trên một số tờ báo 
cách mạng ở Bắc kỳ giai đoạn 1939-1945 7, 51
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NGUYỄN VĂN CƯƠNG
Về vấn đề đào tạo luật sư, tuyển chọn, bổ nhiệm 
thẩm phán tại Anh, Hoa Kỳ và một số gợi mở 
tham khảo cho Việt Nam

8, 3

TRỊNH THỊ NGỌC LAN
Nghiên cứu so sánh về ý thức giới của nhân viên 
các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam 
và Nhật Bản

8, 12

VŨ NGỌC HÀ, 
NGUYỄN VĂN TƯỜNG Tâm lý học Mỹ 8, 19

TRẦN THỊ TUYẾT, 
PHẠM MẠNH HÀ

Về việc triển khai chính sách giao đất, giao rừng 
cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số 
ở tỉnh Quảng Bình

8, 27

NGUYỄN MẠNH HOÀNG Mấy nét khái quát về tác gia Trịnh Doanh 8, 36

VŨ THỊ MỸ HẠNH Hiện tượng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 
trong văn học thời kỳ Đổi mới: 35 năm nhìn lại 8, 44

TRẦN NAM TIẾN Góp phần nhận diện chủ nghĩa dân túy: 
Cơ sở lý luận và thực tiễn 8, 51

HỒ SĨ QUÝ
Đại hội XIII của Đảng: về mục tiêu phát triển, 
hạnh phúc của nhân dân và những bài học kinh 
nghiệm đúc rút từ sự nghiệp đổi mới

9, 3

VŨ HÙNG CƯỜNG
Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu 
trong bối cảnh của dịch Covid-19: trường hợp 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

9, 11

TRẦN NGỌC THÊM
Quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa trong nghiên cứu 
và giảng dạy ngoại ngữ và quốc tế học dưới cái nhìn 
hệ thống

9, 23

PHẠM QUANG LINH, 
LÊ QUANG NGỌC

Chuyển đổi số và nghiên cứu bước đầu về nhận thức 
của người dân về chuyển đổi số trên mạng xã hội 9, 34

NGUYỄN DƯƠNG 
ĐỖ QUYÊN

Nuôi dưỡng “năng lực sống” thông qua 
giáo dục nghệ thuật ở Nhật Bản 9, 41

NGUYỄN NGỌC QUỲNH, 
NGUYỄN THỊ QUẾ 

HƯƠNG

Các hiện tượng tôn giáo mới tại một số tỉnh, 
thành phố ở Việt Nam hiện nay 9, 50

NGUYỄN THANH HẢI
Quán triệt quan điểm Đại hội XIII của Đảng 
về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, 
sức mạnh con người Việt Nam

10, 3

HOÀNG KHẮC NAM Các yếu tố phi vật chất trong quan hệ quốc tế 10, 9

LỘC THỊ THỦY Cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc 
về nguồn gốc dịch Covid-19 10, 18
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LÊ QUANG TRUNG, 
VŨ HÙNG CƯỜNG

Khủng hoảng cước vận tải biển trên thế giới 
và giải pháp cho Việt Nam 10, 27

ĐỖ THIÊN KÍNH Bất bình đẳng thu nhập và tầng lớp trung lưu 
ở Việt Nam 10, 39

NGUYỄN THỊ LÊ Tôn giáo trong không gian công: Một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn 10, 47

NGUYỄN TRUNG ĐỨC
Truyền thông xã hội trong lưu trữ - Giải pháp 
hữu hiệu   phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 
trong thời đại số

10, 54

PHÍ VĨNH TƯỜNG, 
VÕ THỊ MINH LỆ, 

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch 
Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho 
Việt Nam

11, 3

TRƯƠNG THỊ THU 
TRANG

Sự tham gia quản lý nhà nước của công dân 
ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam 11, 15

TRẦN THỊ THANH Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
của Mỹ: từ Donald Trump đến Joe Biden 11, 22

PHAN THỊ DIỄM HUYỀN “Chương trình Phát triển Năng suất 4.0” 
của Đài Loan và gợi mở cho Việt Nam 11, 31

ĐẶNG THỊ THU GIANG Đào tạo số trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm 
quốc tế và hàm ý cho Việt Nam 11, 39

TRẦN THỊ THANH 
TUYẾN

Tổng quan về an ninh công việc: khái niệm, vai trò, 
yếu tố ảnh hưởng và giải pháp 11, 47

BÙI ĐỨC MẬU Vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng 
nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay 11, 54

NGUYỄN VĂN KHANG Vấn đề kế hoạch hóa ngôn ngữ 12, 3

PHẠM CAO CƯỜNG            Đại chiến lược của Hoa Kỳ và vị trí của khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương 12, 11

TRẦN ĐÌNH NUÔI, 
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Hệ thống thông tin đất đai: Kinh nghiệm quốc tế 
và bài học cho Việt Nam 12, 23 

HOÀNG THU HƯƠNG
Chính sách giáo dục ứng phó trong bối cảnh 
dịch Covid-19: Kinh nghiệm thế giới 
và hàm ý chính sách cho Việt Nam

12, 30

LƯƠNG THỊ THU TRANG, 
LẠI THỊ THANH BÌNH

Vai trò của nhà trường trong 
chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh 12, 39

ĐÀO THÚY HẰNG
Việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của sinh viên 
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch 
Covid-19: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội

12, 46

NGÔ THẾ LONG Về các nhà khoa học Việt Nam từng là thành viên 
của Học viện Viễn Đông Bác cổ 12, 53
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GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Họ tên tác giả 
luận án Tên luận án

Số tạp 
chí, 

trang

PHẠM LAN 
HƯƠNG

Đời sống dân gian trong hoạt động bảo tàng - Nghiên cứu 
trường hợp Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

QT. giới thiệu
1, 60

PHẠM NGỌC BẢO 
LIÊM

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam 
từ năm 1957 đến năm 1975

Phạm Nguyễn giới thiệu 
2, 60

NGUYỄN THỊ 
THANH HUYỀN

Tản văn Việt Nam đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn thể loại
TA. giới thiệu 3, 60

NGUYỄN THỊ ÁNH 
TUYẾT

Vai trò của Nhà nước đối với phát triển của du lịch 
Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AEC)

Phạm Nguyễn giới thiệu

4, 60

BÙI VĂN MẠNH
Biến đổi văn hóa sinh kế của cư dân tại Quần thể 
danh thắng Tràng An trước tác động của du lịch

 QT. giới thiệu
5, 59

CẦM TUẤN ANH
Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người dân 
vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc

Phạm Nguyễn giới thiệu
6, 59

HUỲNH THỊ KIM 
ANH

Chính sách pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

QT. giới thiệu
7, 59

LÊ THỊ THANH 
XUÂN

Truyện ngắn nữ Việt Nam 2000-2015 từ góc nhìn 
phê bình văn học nữ quyền

Hoài Phúc giới thiệu
8, 60

NGUYỄN BÍCH 
THUẬN

Bảo đảm tài chính cho hệ thống hưu trí của một số nước 
châu Âu và bài học cho Việt Nam

TV. giới thiệu
9, 60

LÊ KIM DUNG
Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến 
của người tiêu dùng Việt Nam

Hoài Phúc giới thiệu
10, 61

ĐỖ THÀNH LONG
Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và 
công nghệ của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

TV. giới thiệu
11, 61

NGUYỄN THANH 
LÂN

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị đất đô thị tại 
Việt Nam

Phạm Nguyễn giới thiệu
12, 62



Thông tin Khoa học xã hội, số 12.202172

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Người viết tin Tên hội thảo, hội nghị, tọa đàm
Số tạp 

chí, 
trang

MD.
Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư 
cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam giai đoạn 2015-2019”

1, 63

SH. Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2020: Thúc đẩy 
tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo” 2, 63

HOÀI PHÚC Hội thảo khoa học “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ 
dưới thời kỳ chính quyền của Tổng thống Joseph R. Biden” 3, 63

TA.
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